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[image: image1.png]Ti s8 giita hoc sinhnam va hoc sinh ni¥ clia 16p 5A 12 80%.
Tim 58 hoc sinh nam cda 16p 5A biét réng 16p 5A ¢6 36 hoc sinh.
Tra 13i: S8 hoc sinh nam I ... hoc sinh





[image: image2.png]Ti s6 giira s6 dé va s& clru ctia mdt trang trai chin nudi 12 60%.
Biét trai chiin nuéi ¢4 800 con ciru. H3i trai chan nudi cé bao
nhiéu con dé?

Tra 1&: Trai chin nudi ¢6 ...con dé.




[image: image3.png]Hai thiing dau ¢6 280 lit, biét thung 1 ¢6 126 lit.Sau d6 nguoi ta do
6 1it diu tir thiing 1 sang thiing 2 thi ltic nay ti s6 gita s6 dau
thiing 1 va thing 2 1





[image: image4.png]Téng s§ séch & hai ngan Ia 45 quyén, trong d6 ngan trén c6 25 quydn
séch. Sau d6 ngudi ta da chuyén 8 quyén & ngin trén xuéng ngin
duéi. Ti s6 clia s6 séch ngin trén va s sich & ngan duéi sau khi
chuyén sach la





[image: image5.png]1
Mot sot 6 324 qud cam va qujt. Trong d6 s§ cam bing 3 58 quyt.

Héi 56 cam chiém bao nhiéu phin trim so véi tong s6 cam va quyt?
Tra 1&i: S§ cam chiém ... % so véi tdng s§ cam va quyt





[image: image6.png]Mot cira hang nhap vé 13200kg vira gao té va gao nép. Trong dé
€6 55% 14 gao té. Tinh 5§ gao nép cira hang da nhap vé?





[image: image7.png]Dan s ctia mot x4 ddu nim 2013 12 10 000 ngwdi. Biét ti 1é ting dan
s8 cita x4 d6 mdi nam 14 2%. Hoi dén dau nam 2015 55 dan xa d6
d tang thém ...... nguori





[image: image8.png]$6 hocsinh giéi cita kh6i 5 bing 5 s6 hocsinh giditia khi 4 va bing

H 58 hocsinh gidi ctia khéi 1. Tinh 56 hoc sinh gidi ctia khéi 5, biét
t6ng 56 hoc sinh gidi cita khdi 4 va khdi 113 160 hoc sinh?

Tra livi: S& hac sinh gidi ctakh&iGlya hocsinh




[image: image9.png]Cho hai s6 tw nhién c6 tong bing 1987. Biét giira chiing c6 100
56 chin. Tim s6 16n.
Tra 1&vi: S8 16m 1a





[image: image10.png]3,5% clia 10 000 000 ddng la





[image: image11.png]Kho A ¢6 56 gao biing 75% s6 gao ciia kho B. Sau khi kho A nhan
thém 27 tén gao thi s6 gao cita kho A biing 90% 55 gao ctia kho B.
Hai lic diu kho A cé bao nhiéu tén gao?

Tra 19i: Lac dau kho A c6





[image: image12.png]Mot trudmg tiu hoc c6 420 hoc sinh dwgcxdp loai trung binh, nhidu
hon téng s5 hoc sinh khé va gidi 12 140 em va khéng c6 hoc sinh
nio xép loai duéi trung binh. Tinh ti s6 phan tram ctia s5 hoc sinh
Kha va gidi so voi s6 hoc sinh clia trudmng?




[image: image13.png]Ti1 musi trong dung dich nuéc mudi 13 3,5%. Hi phai d6 them
bao nhiéu gam nuéc loc vio 200g nuée mudi dé dwoc dung
dich ¢6 ti 18 mudil1a 2%?




[image: image14.png]‘Trong dot 1am ké hoach nh6, 316p 54; 5B; 5C thu hoach dwoc 600kg giy vun.
“Tinh xem 16 5C thu hoach durgre bao nhiéu ki - 16 - gam gidy vun bidt

7
g 56 gidy vun cial6p 54 va 5C bing — 53 gidy vun ciia I6p SBva 3 gidy

4
v ciia16p 5C bing 3 53 gidy vun ciia lop 54





Câu 1:Một cửa hàng mua 1kg đường với giá 14 000 đồng. Cửa hàng bán với giá 16 800 đồng. Hỏi tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
Trả lời: Tiền bán bằng [image: image15.wmf]

% tiền vốn.

Câu 2:Dân số ở một tỉnh cuối năm 2000 là 2 000 000 người. Đến năm 2001, dân số tỉnh đó tăng lên 2 040 000 người. Tính xem số dân tỉnh đó đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Trả lời: Số dân xã đó tăng thêm [image: image16.wmf]

%

Câu 3:Cứ 1 000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 7 500 đồng. Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi và tiền gửi sau 1 tháng?Trả lời: Tỉ số phần trăm giữa tiền lãi và tiền gửi là [image: image17.wmf]


(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 4:Có ba tổ dệt được 345m vải. Riêng tổ I dệt được 40% số vải. Vậy tổ I đã dệt được [image: image18.wmf]

m

Câu 5:Dân số nước ta cuối năm 2003 là 80 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,3% một năm thì đến cuối năm 2005, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người?
Trả lời: Tăng thêm [image: image19.wmf]

 người

Câu 6:Lúc đầu lớp 5B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ. Sau đó nhà trường nhận thêm 4 bạn nam và 2 bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau?  Trả lời: Tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau là [image: image20.wmf]

%

Câu 7:Một cửa hàng bán một số hàng được 2 507 000 đồng. Tính ra cửa hàng đó đã lãi 9% so với vốn. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu?Trả lời: Số tiền lãi là [image: image21.wmf]

 đồng.

Câu 8:Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ? 
 Trả lời: Lớp đó có [image: image22.wmf]

 học sinh nữ.

Câu 9:Tổng của hai số là 726,3. Biết 20% số thứ nhất bằng 25% số thứ hai. Hỏi số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là bao nhiêu đơn vị? 
 Trả lời: Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là [image: image23.wmf]

  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 10:Trong một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ và hiệu số bằng 1036,8. Biết hiệu số bằng 0,2 lần số trừ. Tìm số trừ?Trả lời: Số trừ là [image: image24.wmf]


Câu 1:Lãi suất tiết kiệm là 0,8% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng người đó thu được bao nhiêu tiền lãi?  Trả lời: Người đó thu được [image: image25.wmf]

 đồng.
Câu 2:Dân số ở một tỉnh cuối năm 2000 là 2 000 000 người. Đến năm 2001, dân số tỉnh đó tăng lên 2 040 000 người. Tính xem số dân tỉnh đó đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
Trả lời: Số dân xã đó tăng thêm [image: image26.wmf]

%

Câu 3:47% của 3700 là [image: image27.wmf]


Câu 4:Một cửa hàng mua 1kg đường với giá 14 000 đồng. Cửa hàng bán với giá 16 800 đồng. Hỏi tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
Trả lời: Tiền bán bằng [image: image28.wmf]

% tiền vốn.

Câu 5:Lãi suất tiết kiệm của một ngân hàng là 0,8% một tháng. Bác Tân gửi tiết kiệm 60 triệu đồng thì sau 2 tháng sẽ lĩnh tất cả bao nhiêu tiền lãi? (tiền lãi của tháng sau được tính trên tổng số tiền gửi và tiền lãi của tháng trước)
Trả lời: Số tiền lãi lĩnh sau 2 tháng là [image: image29.wmf]

 đồng

Câu 6:Nhà Mai có 46 con gà trống và 64 con gà mái. Mẹ đã bán đi 4 con gà trống và bán đi số gà mái gấp đôi số gà trống đã bán. Hỏi số gà trống còn lại bằng bao nhiêu phần trăm số gà mái còn lại?
Trả lời: Số gà trống còn lại bằng [image: image30.wmf]

% số gà mái còn lại.

Câu 7:Lúc đầu lớp 5B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ. Sau đó nhà trường nhận thêm 4 bạn nam và 2 bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau? 
 Trả lời: Tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau là [image: image31.wmf]

%

Câu 8:Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ? 
 Trả lời: Lớp đó có [image: image32.wmf]

 học sinh nữ.

Câu 9:Một cửa hàng mua 1 hộp bánh với giá 240 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó với giá bao nhiêu tiền để được lãi 20% so với giá bán?
Trả lời: Cửa hàng phải bán với giá [image: image33.wmf]

 đồng

Câu 10:Khi độ dài cạnh hình vuông giảm đi 10% thì diện tích hình vuông giảm đi [image: image34.wmf]

 %
Câu 1:58% của 4200kg là [image: image35.wmf]

kg

Câu 2:47% của 3700 là [image: image36.wmf]


Câu 3:Khối lớp 5 có 200 học sinh, trong đó số học sinh giỏi chiếm 78,5 % tổng số học sinh của khối. Vậy số học sinh giỏi của khối lớp 5 là [image: image37.wmf]

 em.

Câu 4:Lãi suất tiết kiệm là 0,8% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng người đó thu được bao nhiêu tiền lãi?  Trả lời: Người đó thu được [image: image38.wmf]

 đồng.

Câu 5:Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ? 
 Trả lời: Lớp đó có [image: image39.wmf]

 học sinh nữ.

Câu 6:Một cửa hàng bán một số hàng được 2 507 000 đồng. Tính ra cửa hàng đó đã lãi 9% so với vốn. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu?Trả lời: Số tiền lãi là [image: image40.wmf]

 đồng.

Câu 7:Một cái xe đạp trẻ em có giá là 540 000 đồng. Nhân dịp 1- 6, cửa hàng hạ giá 15%. Hỏi giá cái xe đạp đó trong ngày 1 – 6 là bao nhiêu tiền?Trả lời: Giá cái xe đó trong ngày 1 – 6 là [image: image41.wmf]

 đồng.

Câu 8:Mua một cái áo với giá 600 000 đồng. Bán cái áo đó với giá 720 000 đồng. Hỏi đã lãi được bao nhiêu phần trăm so với vốn?  Trả lời: Lãi được [image: image42.wmf]

% so với vốn.

Câu 9:Tính giá trị biểu thức sau: [image: image43.png](25%0:0,454-50%x50)x(0,15%—0,75x0,2%)



= [image: image44.wmf]


Câu 10:Một ô tô đã đi được quãng đường 100km. Tính ra ô tô đã tiêu thụ hết 75% số lít xăng có trong thùng. Hỏi phải đổ thêm vào thùng bao nhiêu phần trăm số lít xăng còn lại để vừa đủ cho ô tô đi tiếp quãng đường 100km nữa?Trả lời: Cần phải đổ thêm [image: image45.wmf]

%
[image: image46.png]Cho 6 thap phan 234,6. Chuyén ddu phdy sang bén phai hai hang ta
s méi gip méy lin s6 ci?
Tra 16i: S5 mi s& gip 6 cil. .13

lan





[image: image47.png]Nam va Viét c6 160 vién bi. Biét s bi cia An bing 40% tong s bi
clia c& hai ban. H3i An ¢6 bao nhiéu vién bi?
Tra 1d: An ¢ 0 bl





[image: image48.png]2 1
Cho 2 s6. Biét 5 8 thir nhét bing. 7 6 thit hai.
Héi s6 thi nhét bing bao nhiéu phén trim s8 thi hai?
Tra 1&: S& thit nhat bing ... % s6 thi hai.




[image: image49.png]Hay tinh lwong mugi trong 28kg nwéc musi c6 ti1¢ 1a 3,5% musi?
Tré 19i: Lwgng musi 6 1a .. kg.
(Nhip két qua dwéi dang s3 thap phan thu gon)





[image: image50.png]Dién tich manh viron 1a 100m?, trong d6 dién tich trong hoa 1a 25m?*
Tinh ti s ciia dién tich trbng hoa va dién tich manh virom.
Traloi Tisd 1a . %





[image: image51.png]Lin dau mdt ngwdi ban mot san pham bi 16 mat 12% gi mua vao. Hoi
I3n sau ngudi d6 phai ban mot san pham loai d6 dwgc bao nhiéu tign
dé& c6 tign 14i di b vao s8 tign bi 16. Biét ring gia mua vao ctia mdi
san phim d6 13 50 000ddng

Tra 10i: Lin sau ngudi d6 phai ban ....... dong





[image: image52.png]Mét hinh chi¥ nhat c6 nira chu vi 1a 192m. Bi
va chidu dai 12 60%. Tinh dién tich hinh chi¥ nhat d6.
Tra 1&i: Dién tich caa hinh chi¥ nhatla ...m?




[image: image53.png]Mét bép &n dw trit gao di cho 60 hocsinh bén trd dn trong 25 ngay.
Nhung thue t& ¢6 mot s6 hoc sinh khongan nén tinh ra s6 gao trén
@t an trong 30 ngy. Hoi c6 bao nhiéu em khong dn?

Tra loi: S6 em khong an 1a em





[image: image54.png]Mot nha bép chudn bi mt luong gao di cho 350 nguwi dn trong
35 ngay. Do c6 mot s6 ngudi dén thém nén s6 lwong thyc trén

hét sém hon dw dinh 1 10 ngy. Hoi c6 bao nhiéu ngudi méi dén?
Tra 1&i: S8 ngudd dén thém 13 ... .. ngudl





[image: image55.png]Mbt d6i cong nhan 60 ngwdi dw dinh hoan thanh mét cong viéc trong
24 ngay.Nhung do c6 mot s6 ngudi dén thém nén dgi cong nhan

da hoan thanh cong viéc trong 18 ngay. Tinh s6 ngudi dén thém.

T T T e i ——





[image: image56.png]Mot ngudi the nhan 1am mét cong viéc. Budi sing ngwdi d6 lam dwoc
3 1

5 cong viec.Budi chiéu, ngudi 46 1am dwec  cong viec. Héi con
Iai bao nhiéu phiin cong viéc d€ 1am tiép vio hom sau?
Tra 16i: Con lai s6 phin cong viéc dé 1am tiép hom sau 1a ..

(Nhip két qua dwéi dang phan s6 t6i gian)




[image: image57.png]Cho 456 80; 90; A va B.H6i s6 A nhé hon s6 B bao nhiéu don vi
biét s6 A nhé hon trung binh cong cia ba 56 80; 90 va Ala 4;

$6 B 16m hon trung binh cong ciia ca 4 6 1 12?

Tra1i: S5 Anhd hons6 B1a ..





[image: image58.png]Dé ra ning 8kg nwoc bién c6 ti 18 5% mudi thdy nhe di 187,5g.
Hai nwéc bién con lai 6 ti 1¢ 14 bao nhiéu phin tram musi?
Tra 104: N bién con lai 6 ti 18 mugila .......%

(Nhép két qua duéi dang s§ thap phan thu gon)
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Biét 2 40 dai doan AB 12 20m va 40 dai doan thing AB bing

4
£ 40 dai doan thing CD. Tinh d dai doan thing CD.
Tré 154 Doan thing CD dai

(Nhap két qua dur6i dang s6 thap phan thu gon)





[image: image60.png]Ngudi ta d6 iy dau vio cac can loai 1,loai 2 va loai 3 thi thiy téng s diu trong
cic can ciia méi loai déu bing nhau. Héi can loai 1 nhidu hon can loai 31

e s 2 L
bao nhiéu cii? Biét ring 56 diu cia mét can loai 1 bing 3 56 diu clia mot can

2 Y Ps . - . .
logi 2 va bing ¢ 53 diu ciia mt can logi 3 va tong s can cita ba logi I 62 céi.

Tra 16i: 3 can loai 1 nhidu hon s§ canloai 312





Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                  
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